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THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

____________________

Thi hành Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 22, Điều 23 của

Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh,

bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành liên quan; Bộ Lao động-Thương binh và

Xã hội hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng, như

sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN:

1. Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ:

a- Người có thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã được

Nhà nước tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước",

đủ điều kiện công nhận là người có công giúp đỡ cách mạng.

b- Người có thành tích giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đã được Nhà nước

tặng Huân chương kháng chiến, đủ điều kiện công nhận là người có công giúp đỡ

cách mạng, bao gồm:

b-1. Người đã được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến từ ngày 31 tháng 12

năm 1994 trở về trước, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc chưa được

hưởng trợ cấp;

b-2. Người đã được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến từ ngày 01 tháng 01

năm 1995 trở về sau, chưa hưởng trợ cấp;
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b-3. Một trong những người có tên được ghi trong danh sách của gia đình được Nhà

nước tặng Huân chương kháng chiến mà chưa được hưởng trợ cấp.

c- Người có thành tích giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đã được Nhà nước

tặng Huy chương kháng chiến, đủ điều kiện công nhận là người có công giúp đỡ

cách mạng.

2. Đối tượng, điều kiện không áp dụng hưởng chế độ:

a- Người được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân

chương, Huy chương chiến thắng đã hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một

lần theo quy định tại Thông tư số 24/1999/TT-LĐTBXH ngày 5 tháng 10 năm 1999

hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư số 25/2000/TT-

BLĐXH ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b- Người có thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 hoặc

trong thời kỳ kháng chiến, sau đó trực tiếp tham gia cách mạng được công nhận là

người hoạt động kháng chiến hoặc đang công tác hoặc đang hưởng chế độ bảo

hiểm xã hội.

II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP:

1. Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản a, điểm 1, mục I của Thông

tư này được hưởng:

a- Mức trợ cấp cơ bản hàng tháng: 170.000đồng/người.

b- Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng: 420.000đồng/người nếu sống cô đơn, không

nơi nương tựa.

c- Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được cấp tiền

lễ tang, chôn cất mức 2.320.000 đồng.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản b, điểm 1, mục I của Thông

tư này được hưởng:

Mức trợ cấp cơ bản hàng tháng: 110.000đồng/người.

b- Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng: 320.000đồng/người nếu sống cô đơn, không

nơi nương tựa. Khi chết người tổ chức mai táng được cấp tiền lễ tang, chôn cất mức

2.320.000đồng.



3. Người có công giúp đỡ cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng theo

điểm 1 hoặc điểm 2 mục II trên đây chết từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2002 mà

chưa được hưởng trợ cấp thì vợ hoặc chồng hoặc người thừa kế theo pháp luật của

người chết được nhận trợ cấp theo quy định với từng đối tượng kể từ ngày 01 tháng

01 năm 2003 đến tháng người có công giúp đỡ cách mạng chết.

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đủ điều kiện hưởng trợ cấp quy định tại khoản

a, khoản b, điểm 1, mục I của Thông tư này, đã chết trước ngày 01 tháng 01 năm

2003 mà chưa được hưởng trợ cấp thì vợ hoặc chồng hoặc người thừa kế theo

pháp luật của người chết được nhận trợ cấp một lần mức 1.000.000đồng.

5. Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản c, điểm 1, mục I của Thông

tư này được hưởng trợ cấp một lần mức 1.000.000đồng/người.

6. Người có công giúp đỡ cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp theo điểm 5, mục II

trên đây chưa được hưởng trợ cấp một lần đã chết thì vợ hoặc chồng (nếu còn

sống) hoặc người thừa kế theo pháp luật của người chết được nhận trợ cấp một lần

mức 1.000.000đồng.

7. Trường hợp vợ hoặc chồng của người có công giúp đỡ cách mạng đã chết thì

người thừa kế theo pháp luật được hưởng trợ cấp theo thứ tự sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật

của người chết (thuộc hàng thừa kế thứ nhất);

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết

(thuộc hàng thừa kế thứ hai);

- Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người

chết mà người chết đó là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột (thuộc hàng

thừa kế thứ ba).

(Mỗi hàng thừa kế do một người đại diện, được những người trong hàng thừa kế uỷ

quyền đứng khai. Người đại diện ở hàng thừa kế sau chỉ đứng khai hưởng chế độ

nếu không còn ai đại diện ở hàng thừa kế trước).

III. THỦ TỤC LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ XÁC NHẬN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ

CẤP


